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ÔN TẬP KIỂM TRA HKI MÔN CÔNG NGHỆ 7
1. Hãy kể ra các vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt? Hãy nêu các phương tiện để bảo quản hạt giống?  

- Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

- Hạt giống có thể bảo quản trong chum, vại, bao, túi kín hoặc trong các kho lạnh.

2. Em hãy cho biết thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc?

Từ giống khởi đầu chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà

3. Em hãy cho biết thế nào là phương pháp lai tạo giống?

Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống.
4. Hãy liệt kê các tiêu chí của giống cây trồng tốt? (1đ)

· Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

· Có chất lượng tốt.

· Có năng suất cao và ổn định.

· Chống, chịu được sâu, bệnh.
5. Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì? Hãy nêu các phương pháp sản xuất giống cây trồng?
- Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng.

- Phương pháp:

+ Sản xuất giống cây trồng bằng hạt

+ Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính: Giâm cành, chiết cành, ghép mắt, ghép cành ...

6. Em hãy nêu tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng.

- Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng.
- Cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm, thậm chí không cho thu hoạch.
7. Côn trùng là gì? Cho 4 ví dụ về côn trùng hại cây

Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành động vật chân khớp. Cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Ngực mang 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có 1 đôi râu.
Ví dụ: châu chấu, cào cào, rầy nâu, sâu đục thân lúa bướm 2 chấm, rệp sáp, ruồi đục trái…

8. Bệnh cây là gì? Cho 4 ví dụ cụ thể 

Bệnh cây là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác động của các vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi

Ví dụ: Bệnh đạo ôn, bệnh vàng lùn xoắn lá lúa, bệnh thối cổ rễ, bệnh phấn trắng, bệnh héo rũ…

9. Em hãy trình bày các kiểu biến thái của côn trùng?

Biến thái của côn trùng có 2 kiểu:

  + Biến thái không hoàn toàn: Trứng  ->  Sâu non    ->  Sâu trưởng thành. (phá hại mạnh nhất)

  + Biến thái hoàn toàn: Trứng -> Sâu non (phá hại mạnh nhất)  ->  Nhộng   ->  Sâu trưởng thành.

10. Hãy nêu nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại? 

· Những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại :
+ Phòng là chính.

+ Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.

+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. 

· Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại : 

+ Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại

+  Biện pháp thủ công

+ Biện pháp hóa học

+ Biện pháp sinh học

+ Biện pháp kiểm dịch thực vật
11. Vì sao Nhà nước ta khuyến khích nông dân dùng biện pháp sinh học để diệt trừ sâu, bệnh hại?
- Biện pháp sinh học dùng một số sinh vật như: nấm men (nấm kháng sinh), bọ rùa, ong mắt đỏ, ếch, chim và một số chế phẩm sinh học.

- Ưu điểm: có hiệu quả diệt trừ sâu, bệnh cao, không gây ô nhiễm môi trường.

- Nhược điểm: tốn nhiều công sức, tiền bạc, thời gian để nuôi thiên địch.
12. Khi sử dụng thuốc trừ sâu để tiêu diệt sâu bệnh hại sẽ có những ưu điểm và nhược điểm gì? 
· Ưu điểm: diệt trừ sâu, bệnh nhanh, ít tốn công.

· Nhược điểm:

+ Dễ gây độc cho người, cây trồng, vật nuôi.

+ Làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.

Giết chết các sinh vật khác ở ruộng

